	
	



	(Đề thi có 8 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 5
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau đây?

A. Toàn bộ bề mặt cơ thể

B. Lông hút của rễ


C. Chóp rễ

D. Khí khổng
Câu 2. Nhóm động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

A. Côn trùng
B. Tôm, cua
C. Ruột khoang
D. Trai sông
Câu 3. Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit 3’…TXG XXT GGA TXG…5’. Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mã mARN tương ứng được tổng hợp từ gen này là

A. 5’…AGX GGA XXU AGX… 3’
B. 5’…AXG XXU GGU UXG… 3’


C. 5’…UGX GGU XXU AGX… 3’
D. 3’…AGX GGA XXU AGX… 5’
Câu 4. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

A. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit
B. Tổng hợp phân tử ARN


C. Nhân đôi ADN

D. Nhân đôi nhiễm sắc thể
Câu 5. Cho hai cây lưỡng bội có kiểu gen Aa và aa lai với nhau được F1. Cho rằng trong lần nguyên phân đầu tiên của các hợp tử F1 đã xảy ra đột biến tứ bội hóa. Kiểu gen của các cơ thể tứ bội này là

A. AAAA và aaaa
B. AAAa và Aaaa
C. AAAa và aaaa
D. AAaa và aaaa
Câu 6. Điểm giống nhau giữa các hiện tượng: di truyền độc lập, hoán vị gen và tương tác gen là

A. các gen phân ly độc lập, tổ hợp tự do


B. tạo ra các biến dị tổ hợp


C. tạo ra thế hệ con lai ở F2 có 4 kiểu hình


D. thế hệ F1 luôn tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau
Câu 7. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có hai loại kiểu hình?

A. aaBB x aaBb
B. aaBb x Aabb
C. AaBB x aaBb
D. AaBb x AaBb
Câu 8. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?

A. AA x Aa
B. AA x AA
C. Aa x Aa
D. Aa x aa
Câu 9. Ở đậu hà lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình

A. Aa x Aa
B. Aa x aa
C. Aa x AA
D. aa x aa
Câu 10. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 245 cây hoa trắng; 315 cây hoa đỏ. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.

A. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ


B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa trắng


C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, 5 kiểu gen quy định hoa trắng


D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen quy định hoa trắng
Câu 11. Trong khí quyển nguyên thủy của vỏ Trái Đất không có khí nào sau đây?

A. Khí O2
B. Khí NH3
C. Khí CO2
D. Khí CH4
Câu 12. Phương pháp nào sau đây sẽ cho phép tạo ra được giống mới mang đầy đủ vật chất di truyền của cả hai giống bố mẹ?

A. Phương pháp dung hợp tế bào trần khác loài


B. Phương pháp kĩ thuật di truyền


C. Phương pháp gây đột biến kết hợp với chọn lọc


D. Phương pháp nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân
Câu 13. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên

A. kiểu gen của cơ thể

B. các alen của kiểu gen


C. các alen có hại trong quần thể
D. kiểu hình của cơ thể
Câu 14. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây, cây có mạch và động vật di cư lên cạn?

A. Silua
B. Pecmi
C. Jura
D. Đêvôn
Câu 15. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A. Độ ẩm
B. Cạnh tranh cùng loài
C. Cạnh tranh khác loài
D. Vật kí sinh
Câu 16. Trong một hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây được xếp vào sinh vật sản xuất?

A. Động vật bậc thấp

B. Động vật bậc cao


C. Thực vật

D. Động vật ăn mùn hữu cơ
Câu 17. Khi nói về quá trình hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có O2 thì một phần tử glucozo chỉ giải phóng được 2ATP

II. Tất cả mọi quá trình hô hấp đều giải phóng năng lượng ATP

III. Tất cả mọi quá trình hô hấp đều làm oxi hóa chất hữu cơ

IV. Tất cả mọi quá trình hô hấp đều trải qua giai đoạn đường phân


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 18. Khi giải thích đặc điểm thích nghi của phương thức trao đổi khí ở cá chép với môi trường nước, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các cung mang, các phiến mang xòe ra khi có lực đẩy của nước

II. Miệng và nắp mang cùng tham gia vào hoạt động hô hấp

III. Cách sắp xếp của các mao mạch trên mang giúp dòng nước qua mang chảy song song cùng chiều với dòng máu

IV. Hoạt động của miệng và nắp mang làm cho 1 lượng nước được đẩy qua đẩy lại tiếp xúc với mang nhiều lần giúp cá có thể lấy được 80% lượng oxi trong nước

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 19. Có bao nhiêu loại đột biến sau đây vừa làm tăng số lượng nhiễm sắc thể, vừa làm tăng hàm lượng AND có trong nhân tế bào?

I. Đột biến tam bội

II. Đột biến gen

III. Đột biến lặp đoạn

IV. Đột biến lệch bội thể một

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 20. Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường

II. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa

III. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử

IV. Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 21. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt xanh. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và cách nhau 20cM. Thực hiện phép lai 
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, thu được hạt F1 gồm có hạt vàng và hạt xanh. Tiến hành loại bỏ các hạt xanh, sau đó cho toàn bộ hạt vàng nảy mẩm phát triển thành cây. Theo lí thuyết, trong số các cây thu được, cây thân thấp chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 9%
B. 12%
C. 49,5%
D. 66%
Câu 22. Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình hình thành loài diễn ra trong một thời gian rất dài, trải qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.


B. Loài mới luôn có bộ nhiễm sắc thể với số lượng lớn hơn bộ nhiễm sắc thể của loài gốc.


C. Loài mới được hình thành khác khu vực địa lí với loài gốc.


D. Xảy ra chủ yếu ở những loài động vật có tập tính giao phối phức tạp.
Câu 23. Khi nói về mức sinh sản và mức tử vong của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Mức tử vong là số cá thể của quần thể bị chết trong một khoảng thời gian nhất định

II. Mức sinh sản là số cá thể mới được sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định

III. Mức sinh sản giảm và mức tử vong tăng là nguyên nhân làm tăng kích thước quần thể sinh vật

IV. Khi không có di cư, nhập cư thì quần thể tự điều chỉnh số lượng cá thể thông qua việc điều chỉnh tỉ lệ sinh sản, tử vong

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 24. Khi nói về đặc trưng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các quần xã sống ở vùng khí hậu nhiệt đới thường có thành phần loài giống nhau

B. Trong quần xã, thường chỉ có sự phân tầng của các loài thực vật mà không có sự phân tầng của các loài động vật


C. Trong quá trình diễn thế sinh thái, độ đa dạng về loài của quần xã thường vẫn được duy trì ổn định theo thời gian


D. Trong cùng một quần xã, nếu điều kiện môi trường càng thuận lợi thì độ đa dạng của quần xã càng cao
Câu 25. Khi nói về đột biến điểm, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Alen đột biến luôn có tổng số nuclêôtit bằng tổng số nuclêôtit của alen ban đầu

II. Nếu cấu trúc của chuỗi pôlipeptit do alen đột biến quy định giống với cấu trúc của chuỗi pôlipeptit do alen ban đầu quy định thì đột biến sẽ không gây hại

III. Nếu đột biến không làm thay đổi tổng liên kết hidro của gen thì sẽ không làm thay đổi chiều dài của gen

IV. Nếu đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen thì sẽ không làm thay đổi tổng số axit amin của chuỗi pôlipeptit

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 26. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt dài; hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST. Cho phép lai 
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, thu được F1 có kiểu hình thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ 5,25%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Ở F1, cây thân cao, hạt tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ 5,25%.

II. Ở F1, cây thân cao, hạt dài dị hợp chiếm tỉ lệ 19,75%.
III. Ở F1, cây thân thấp, hạt tròn chiếm tỉ lệ 18%.
IV. Ở F1, cây thân cao, hạt tròn dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 24%.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 27. Phép lai P: ♀
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 , thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây về F1 là đúng?

A. Nếu không xảy ra hoán vị gen thì có tối đa 16 loại kiểu gen, 9 loại kiểu hình.


B. Nếu chỉ có hoán vị gen ở quá trình giảm phân của cơ thể cái thì có tối đa 14 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình.


C. Nếu xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái thì có tối đa 30 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.

D. Nếu chỉ có hoán vị gen ở quá trình giảm phân của cơ thể đực thì có tối đa 24 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.
Câu 28. Ở một loài thực vật, alen A nằm trên NST thường quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thu được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F3. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ ở F3, xác suất cây này có kiểu gen đồng hợp là 1/3.

II. F2 và F3 có tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình giống nhau.

III. Trên mỗi cây F3 chỉ có một loại hoa, trong đó cây hoa trắng chiếm 25%.

IV. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F3 giao phấn với các cây hoa trắng, trong số các cá thể thu được ở đời con, cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/4


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 29. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,25 AA : 0,50 Aa: 0,25 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì F2 có 75% số cá thể mang alen a.

II. Nếu chỉ có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen A có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ có tác động của di – nhập gen thì tần số các alen luôn thay đổi theo một hướng xác định.


A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 30. Một quần thể sóc sống trong môi trường có tổng diện tích 160 ha và mật độ cá thể tại thời điểm cuối năm 2012 là 10 cá thể/ha. Cho rằng không có di cư, không có nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tại thời điểm cuối năm 2012, quần thể có tổng số 1600 cá thể.

II. Nếu tỉ lệ sinh sản là 12%/năm; tỉ lệ tử vong là 9%/năm thì sau 1 năm quần thể có số cá thể ít hơn 2250.

III. Nếu tỉ lệ sinh sản là 15%/năm; tỉ lệ tử vong là 10%/năm thì sau 2 năm quần thể có mật độ là 11,5 cá thể/ha.

IV. Sau một năm, nếu quần thể có tổng số cá thể là 1578 cá thể thì chứng tỏ tỉ lệ sinh sản thấp hơn tỉ lệ tử vong.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 31. Trong một khu rừng nhiệt đới, khi nói về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái của các loài, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
I. Giới hạn sinh thái về ánh sáng của các loài thực vật bậc cao thường giống nhau.

II. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sinh vật thường khác nhau.

III. Nếu có 5 loài chim cùng ăn hạt của một loài cây thì ổ sinh thái của 5 loài chim này trùng nhau hoàn toàn.

IV. Nếu khu rừng có độ đa dạng về loài càng cao thì sự phân hóa về ổ sinh thái của các loài càng mạnh.


A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 32. Khi nói về chu trình cacbon trong sinh quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính là do sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch.

II. Thực vật chỉ hấp thụ CO2 mà không có khả năng thải CO2 ra môi trường.

III. Tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín.

IV. Thực vật không phải là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng chuyển hóa CO2 thành các hợp chất hữu cơ.


A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 33. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 được kí hiệu là: 
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. Có một thể đột biến có bộ nhiễm sắc thể được kí hiệu là 
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. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu  sau đây đúng?
I. Loại đột biến này không làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào.

II. Loại đột biến này được sử dụng để chuyển gen từ loài này sang loài khác.
III. Loại đột biến này thường gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản của thể đột biến.

IV. Loại đột biến này thường chỉ xảy ra ở động vật mà ít gặp ở thực vật.


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 34. Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG5’. Các côđon mã hõa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys; 5’XGU3’, 5’XGX3’; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Ile; 5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’AXG3’ quy định Thr. Đoạn mạch gốc của gen nói trên mang thông tin quy định trình tự của 5 axit amin. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã và trên mỗi phân tử mARN có 6 ribôxôm trượt qua 1 lần thì quá trình dịch mã đã cần môi trường cung cấp 30 axit amin Pro.

II. Nếu gen A phiên mã 3 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã và trên mỗi phân tử mARN có 5 ribôxôm trượt qua 1 lần thì quá trình dịch mã đã cần môi trường cung cấp 15 axit amin Thr.

III. Nếu gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã và trên mỗi phân tử mARN có 10 ribôxôm trượt qua 1 lần thì quá trình dịch mã đã cần môi trường cung cấp 100 axit amin Cys.

IV. Nếu gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã và trên mỗi phân tử mARN có 4 ribôxôm trượt qua 1 lần thì quá trình dịch mã đã cần môi trường cung cấp 20 axit amin Ile.


A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 35. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là A1; A2; A3 quy định. Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2 quy định hoa vàng, trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng. Cho các cây hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu được các hợp tử F1. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F1 thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 có 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F2 là đúng?
I. Có 4 loại kiểu gen khác nhau.

II. Loại kiểu gen chỉ có 2 alen A3 chiếm tỉ lệ 50%.

III. Trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây mang 2 alen A3 chiếm tỉ lệ 2/9.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây mang alen A3 là 34/35.


A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 36. Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có: 50% cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen.

II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 20%.

IV. Nếu cho cá thể cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 4%.


A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 37. Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe x AabbDdee, thu được F1.  Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Phép lai có 64 kiểu tổ hợp giao tử.

II. Ở F1 loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 1/64.

III. Ở F1, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 11/32.

IV. Ở F1, có 4 kiểu gen quy định kiểu hình A-bbD-E-.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả giới đực và giới cái với tần số bằng nhau. Cho cây A giao phấn với cây X và cây Y, thu được kết quả như sau:
	Phép lai
	Tỉ lệ kiểu hình ở F1

	Lai cây A với cây X
	9 cây cao, hoa đỏ : 6 cây cao, hoa trắng : 1 cây thấp, hoa đỏ : 4 cây thấp, hoa trắng

	Lai cây A với cây Y
	9 cây cao, hoa đỏ : 1 cây cao, hoa trắng : 6 cây thấp, hoa đỏ : 4 cây thấp, hoa trắng


Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây A có kiểu gen 
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II. Nếu cho cây X lai phân tích thì sẽ thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1

III. Nếu cho cây A lai phân tích thì sẽ thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 4:4:1:1

IV. Nếu cho cây Y tự thụ phấn thì sẽ thu được đời con có 75% số cây thân thấp, hoa đỏ


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 39. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có hai alen trội A và B quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A và B lần lượt là 0,4 và 0,5. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
I. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 12 cây hoa đỏ : 13 cây hoa trắng.

II. Lấy ngẫu nhiên một cá thể, xác suất được cá thể thuần chủng là 19/25.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất được cây thuần chủng là 1/12.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa trắng, xác suất được cây thuần chủng là 11/26.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền của bệnh M và bệnh N ở người, mỗi bệnh đều 1 trong 2 alen của một gen quy định. Cả 2 gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Người số 1 có thể dị hợp tử về một cặp gen hoặc dị hợp tử về hai cặp gen.

II. Xác suất sinh con thứ hai bị bệnh của cặp 9 – 10 là 1/2.

III. Xác định được tối đa kiểu gen của 11 người trong phả hệ.

IV. Xác suất sinh con thứ hai là con trai không bị bệnh của cặp 7 – 8 là 3/8.


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
ĐÁP ÁN

	1. B
	2. A
	3. A
	4. A
	5. D
	6. B
	7. C
	8. B
	9. A
	10. C

	11. A
	12. A
	13. D
	14. A
	15. A
	16. C
	17. B
	18. B
	19. A
	20. B

	21. B
	22. B
	23. B
	24. D
	25. D
	26. A
	27.B 
	28. D
	29. A
	30. C

	31. A
	32. D
	33. D
	34. B
	35. C
	36. A
	37. D
	38. C
	39. C
	40. C


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án B
Lông hút của rễ là cơ quan hút nước và ion khoáng.
Đáp án A toàn bộ bề mặt cơ thể là vị trí hấp thụ nước của thực vật thủy sinh.

Đáp án C là bộ phận bảo vệ rễ
Đáp án D khí khổng là cơ quan thoát hơi nước

Câu 2. Chọn đáp án A
Động vật hô hấp bằng hệ thống ống khí có 2 nhóm:
· Côn trùng: hệ thống ống khí phân nhánh khắp cơ thể

· Chim: hệ thống ống khí phân nhánh trong phổi

Còn tôm, cua, trai hô hấp bằng mang; ruột khoang hô hấp bằng hệ thống ống khí

Câu 3. Chọn đáp án A
Trình tự nuclêôtit của mARN bổ sung với trình tự nuclêôtit trên mạch mã gốc. Trong đó AmARN bổ sung với Tmạch gốc, UmARN bổ sung với Amạch gốc, GmARN bổ sung với X mạch gốc, XmARN bổ sung với Gmạch gốc
Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit 3’...TXG XXT GGA TXG...5’

( Trình tự nuclêôtit trên đoạn mARN tương ứng được tổng hợp từ gen này là:

5’...AGX GGA XXU AGX...3’

Câu 4. Chọn đáp án A
Sinh tổng hợp protein chỉ diễn ra ở tế bào chất
Câu 5. Chọn đáp án D
Khi cho hai cây lưỡng bội có kiểu gen Aa và aa lai với nhau đc F1 có kiểu gen Aa và aa. Trong lần nguyên phân đầu tiên của các hợp tử F1 đã xảy ra đột biến tứ bội hóa sẽ tạo ra cơ thể tứ bội có kiểu gen tăng gấp đôi so với dạng lưỡng bội là Aaaa và aaaa.
Câu 6. Chọn đáp án B
Di truyền phân li độc lập, hoán vị gen hay tương tác gen đều tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.
Câu 7. Chọn đáp án C
* Phép lai A: AaBB x aaBb = (aa x aa)(BB x Bb) ( Kiểu hình: 100% lặn – trội
* Phép lai B: aaBb x Aabb = (aa x Aa)(Bb x bb) ( Kiểu hình: (1 trội : 1 lặn) x (1 trội : 1 lặn)

( 1 trội – trội : 1 lặn – trội : 1 trội – lặn : 1 lặn – lặn

* Phép lai C: AaBB x aaBb = (Aa x aa)(BB x Bb) ( Kiểu hình: (1 trội : 1 lặn). 100% trội

( 1 trội – trội : 1 lặn – trội

* Phép lai D: AaBb x AaBb = (Aa x Aa)(Bb x Bb) ( Kiểu hình: (3 trội : 1 lặn)(3 trội : 1 lặn)

( 9 trội – trội : 3 lặn – trội : 3 trội – lặn : 1 lặn – lặn

Câu 8. Chọn đáp án B
Câu 9. Chọn đáp án A
A đúng: Aa x Aa ( 1AA : 2Aa :1aa. 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình hoa đỏ (AA, Aa), hoa trắng (aa)
B sai: Aa x aa ( 1Aa : 1aa. 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình: hoa đỏ (Aa), hoa trắng (aa)

C sai: Aa x AA ( 1Aa : 1AA. 2 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình:hoa đỏ (AA,Aa)

D sai: aa x aa ( 1aa. 1 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình hoa trắng (aa)

Câu 10. Chọn đáp án C
F2 có tỉ lệ 245 cây hoa trắng: 315 cây hoa đỏ = 9 hỏa đỏ : 7 hoa trắng
( F1 có kiểu gen AaBb

F1 tự thụ phấn: AaBb x AaBb = (Aa x Aa)(Bb x Bb) = (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb). Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb. Số loại kiểu gen = 3 x 3 = 9 loại. Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ  A-B- = 4 loại

( Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng = 9 – 4 = 5 loại

Câu 11. Chọn đáp án A
Trong khí quyển nguyên thủy của vỏ Trái Đất (được hình thành cách đây 4,6 tỉ năm) có chứa các khí như hơi nước, khí cacbonic, khí amoniac, và rất ít khí nito... và không có chứa oxi
Câu 12. Chọn đáp án A
* Trong các phương pháp trên, dung hợp tế bào trần cho con lai mang đầy đủ vật chất di truyền của cả hai bên bố mẹ.
Kĩ thuật di truyền có thể tạo con lai mang đặc điểm của 2 loài khác nhau nhưng con lai này không mang đầy đủ đặc điểm di truyền của bố và mẹ.

Phương pháp C, D chỉ tạo ra con lai mang đặc điểm của một bên bố hoặc mẹ.

Câu 13. Chọn đáp án D
Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình của cơ thể, gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen và tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.
Câu 14. Chọn đáp án A
Câu 15. Chọn đáp án A
Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh là tất cả các nhân tố vật lý và hóa học của môi trường xung quanh sinh vật.
Trong các nhân tố trên, chỉ có độ ẩm là nhân tố vô sinh (nhân tố vật lý). Các nhân tố còn lại đều là các nhân tố hữu sinh.

Câu 16. Chọn đáp án C
Những sinh vật có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ cho mình được xếp vào các sinh vật sản xuất. Trong các sinh vật trên, thực vật có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ cho mình từ nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời nên thực vật được xếp vào sinh vật sản xuất
Câu 17. Chọn đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là (I) và (III). Còn lại:
- phát biểu II sai vì hô hấp sáng không tạo ra ATP

- Phát biểu IV sai vì hô hấp sáng không phải trải qua giai đoạn đường phân

Câu 18. Chọn đáp án B
Có hai phát biểu đúng là I và II
Cá hô hấp bằng mang. Mang cá chỉ thích nghi với hô hấp ở dưới nước vì:

- Ở dưới nước do lực đẩy của nước làm các phiến mang xòe ra làm tăng diện tích trao đổi khí

- Nhờ hoạt động của các cơ quan tham gia vào động tác hô hấp: Sự nâng hạ của xương nắp mang phối hợp với mở đống của miệng làm cho dòng nước chảy một chiều gần như liên tục qua mang

- Cách sắp xếp của các mao mạch trong các phiến mang giúp cho dòng máu trong các mao mạch luôn chảy song song nhưng ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài làm tăng hiệu suất trao đổi khí giữa máu và dòng nước giàu O2 đi qua mang

Câu 19. Chọn đáp án A
II – Sai vì đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến số lượng nuclêôtit trong gen chứ không làm tăng số lượng NST cũng như hàm lượng ADN
III – Sai vì đột biến lặp đoạn chỉ làm tăng hàm lượng ADN, không làm tăng số lượng NST

IV – Sai vì đột biến lệch bội thể một làm giảm số lượng NST

Câu 20. Chọn đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III
I đúng vì đa bội lẻ (3n, 5n, 7n,...) có bộ NST không tồn tại thành cặp tương đồng, do đó khó hình thành giao tử

II đúng vì lai xa và đa bội hóa sẽ hình thành thể dị đa bội

III đúng vì tất cả các cặp NST không phân li thì sẽ hình thành tế bào 4n ( cơ thể tứ bội

IV sai vì dị đa bội là bộ NST của 2 loài chứ không phải chỉ có một loài

Câu 21. Chọn đáp án B
Phép lai 
[image: image9.wmf]ABAB

x

abab

với tần số hoán vị 20%, thì ở F1 thu được 4 loại kiểu hình là:
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Nếu căn cứ vào màu sắc hạt thì hạt vàng gồm có 2 kiểu gen là A-B- = 0,66; aaB- = 0,09

( Trong số các hạt này, cây thân thấp (aa) có tỉ lệ 
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Câu 22. Chọn đáp án B
Xét các phát biểu của đề bài:
- Phát biểu A sai vì quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa diễn ra một cách nhanh chóng, không qua nhiều giai đoạn trung gian. Quá trình hình thành loài bằng cách li địa lý mới diễn ra trong một thời gian rất dài, trải qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

- Phát biểu B – Đúng. Loài mới mang bộ NST của cả loài bố và mẹ nên số lượng NST lớn hơn số lượng NST của loài gốc

- Phát biểu C sai

- Phát biểu D sai vì quá trình hình thành này xảy ra chủ yếu ở thực vật, ở động vật rất khó xảy ra do chúng có hệ thần kinh cao cấp và cơ chế xác định giới tính phức tạp

Câu 23. Chọn đáp án B
Còn III sai vì kích thước quần hệ tại thời điểm t được tính: 
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(với B là tỉ lệ sinh, D là tỉ lệ mức tử vong, I là mức nhập cư, E là mức độ xuất cư, No là kích thước quần thể ban đầu)

( Mức sinh sản giảm và mức tử vong tăng là nguyên nhân làm kích thước quần thể giảm

Câu 24. Chọn đáp án D
Xét các phát biểu của đề bài:
- A sai vì quần xã ở vùng nhiệt đới có thành phần loài đa dạng, các quần xã khác nhau thường có thành phần loài khác nhau

- B sai. Ở quần xã rừng mưa nhiệt đới phân thành nhiều tầng cây, mỗi tầng cây thích nghi với mức độ chiếu sáng khác nhau trong quần xã. Từ trên cao xuống thấp có tầng vượt tán, tầng táng rừng, tầng dưới tán, tầng thảm xanh. Sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật sống trong rừng, nhiều loài chim, côn trùng sống trên tán cây cao; khỉ, vượn, sóc sống leo trèo trên cành cây; trong khi đó có nhiều loại sống trên mặt đất và trong các tầng đất

C sai. Trong quá trình diễn thế sinh thái, độ da dạng về loại của quần xã thường thay đổi theo thời gian, ở diễn thế nguyên sinh, độ da dạng loài có xu hướng tăng dần. Ở diễn thế thứ sinh thì ngược lại

Câu 25. Chọn đáp án D
Chỉ có phát biểu III đúng
- III đúng vì đột biến điểm chỉ liên quan tới một cặp nuclêôtit. Đột biến lại không làm thay đổi tổng liên kết hidro cho nên đó là đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp T –A hoặc thay cặp G-X bằng cặp X-G. Do đó không làm thay đổi chiều dài của gen

- I sai vì alen đột biến có thể có số nuclêôtit bằng số nuclêôtit ban đầu trong trường hợp đột biến thay thế. Hoặc cũng có thể có tổng số nuclêôtit tăng hoặc giảm 1 cặp nuclêôtit trong trường hợp đột biến thêm hoặc mất. 

- II sai vì đột biến ở vùng điều hòa của gen thì đột biến đó không làm thay đổi cấu trúc của protein nhưng vì xảy ra ở vùng điều hòa nên sẽ làm thay đổi lượng sản phẩm của gen. Do đó vẫn gây hại

- IV sai vì đột biến thay thế nuclêôtit làm bộ ba bình thường thành bộ ba kết thúc không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng có thể làm chuỗi pôlipeptit do gen đó tổng hợp bị ngắn đi

Câu 26. Chọn đáp án A
Chỉ có phát biểu I đúng. Giải thích:
Phép lai P: 
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, thu được F1 có kiểu hình thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ y = 5,25%.

- I đúng vì cây thân cao, hạt tròn thuần chủng có kiểu gen

- II sai vì cây thân cao, hạt dài dị hợp = 0,25 – 2 x 0,0525 = 0,145 = 14,5%

- III sai vì cây thân thấp, hạt tròn = 0,25 – 0,0525 = 0,1975 = 19,75%

- IV sai vì cây thân cao, hạt tròn dị hợp 2 cặp gen = 4y = 4 x 0,0525 = 0,21 = 21%

Câu 27. Chọn đáp án B
Phép lai P: ♀
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Xét các phát biểu của đề bài:

- A sai. Nếu không xảy ra hoán vị gen thì
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 Đời con có 3 kiểu gen, 3 kiểu hình
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 Đời con có 2 kiểu gen, 2 kiểu hình (100% cái trội : 100% đực lặn)

( P: ♀
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- B đúng. Nếu chỉ có hoán vị gen ở quá trình giảm phân của cơ thể cái thì:
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Đời con có 7 kiểu gen, 3 kiểu hình
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Đời con có 2 kiểu gen, 2 kiểu hình (100% cái trội : 100% đực lặn)

( P: ♀
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- C sai. Nếu xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái thì
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Đời con có 10 kiểu gen, 4 kiểu hình
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( P: ♀
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- D sai. Nếu chỉ có hoán vị gen ở quá trình giảm phân của cơ thể đực thì:
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Đời con có 7 kiểu gen, 3 kiểu hình
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Đời con có 2 kiểu gen, 2 kiểu hình (100% cái trội : 100% đực lặn)

( P: ♀
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Câu 28. Chọn đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. Giải thích:
Sơ đồ lai: AA x aa thu được F1 có Aa.

( F1 lai với nhau thu được F2 có 1AA : 2Aa : 1aa

- Các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên thì đời F3 sẽ có tỉ lệ kiểu hình giống F2. Vì tỉ lệ kiểu gen ở F2 đạt cân bằng di truyền cho nên khi F2 giao phấn ngẫu nhiên thì đời F3 cũng cân bằng di truyền giống F2 ( II đúng.

( Đời F3 có tỉ lệ kiểu gen là 1AA : 2Aa : 1aa

- I đúng vì cây hoa đỏ F3 gồm có 1AA và 2Aa ( Cây thuần chủng = 1/3

- III đúng vì mỗi kiểu gen chỉ có một kiểu hình. Cho nên kiểu gen AA hoặc Aa quy định hoa đỏ; kiểu gen aa quy định hoa trắng. Và cây hoa trắng = ¼ = 25%.

- IV sai vì cây hoa đỏ F3 gồm có 1AA và 2Aa sẽ cho 2 loại giao tử là 2A và 1a. Các cây hoa đỏ này giao phấn với cây hoa trắng thì đời con có kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/3

Câu 29. Chọn đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III. Giải thích:
- I đúng vì không chịu tác động của nhân tố tiến hóa thì cá thể mang alen A = 0,25 + 0,5 = 0,75

- II sai vì đột biến không bao giờ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể

- III đúng vì các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn A hoặc loại bỏ hoàn toàn a,....

- IV sai vì di – nhập gen là nhân tố tiến hóa vô hướng nên không thể luôn làm thay đổi tần số alen theo một chiều hướng xác định được

Câu 30. Chọn đáp án C
Có 3 phát biểu đúng là phát biểu I, III, IV
Xét các phát biểu của quần thể:

- I đúng vì tại thời điểm năm 2012, quần thể có tổng số cá thể là 160 x 10 = 1600

- II sai. Nếu tỉ lệ sinh sản là 12%/năm; tỉ lệ tử vong là 9%/năm thì sau 1 năm, quần thể có số cá thể là: 1600 + 1600 x (12% - 9%) = 1648 cá thể < 2250 cá thể

- III sai. Nếu tỉ lệ sinh sản là 15%/năm; tỉ lệ tử vong là 10%/năm thì:


Sau 1 năm số lượng cá thể là: 1600 +1600 x (15% - 10%) = 1680


Sau 2 năm số lượng cá thể là: 1680 + 1680 x (15% - 10%) = 1764


( Sau 2 năm, mật độ cá thể của quần thể là 1764 : 160 = 11,02 cá thể/ha

-IV đúng. Sau một năm, nếu quần thể có tổng số cá thể là 1578 cá thể < 1600 cá thể ( số lượng cá thể của quần thể giảm so với ban đầu ( Tỉ lệ sinh nhỏ hơn tỉ lệ tử

Câu 31. Chọn đáp án A
Có 2 phát biểu đúng là II và IV. Còn lại
- I sai vì giới hạn sinh thái của các loài thực vật bậc cao thường khác nhau, có những loài chịu được ánh sáng mạnh, có loài chịu được ánh sáng yếu, có loài sống trong bóng râm,,.

- III sai. Nếu có 5 loài chim cùng ăn hạt của một loài cây thì ổ sinh thái của 5 loài chim này thường khác nhau hoặc trùng nhau 1 phần chứ không trùng nhau hoàn toàn để đảm bảo 5 loài này có thể cùng tồn tại

Câu 32. Chọn đáp án D
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV. Còn lại:
- II sai vì thực vật thực hiện hô hấp nên vẫn thường xuyên thải khí CO2
- III sai vì chu trình sinh địa hóa cacbon thường có một phần vật chất lắng đọng vào lòng Trái Đất, đó là than đá, dầu mỏ, khí đốt,…
Câu 33. Chọn đáp án D
Ta thấy đoạn N từ cặp NST số 2 được chuyển sang cặp NST số 1 ( Đây là dạng đột biến chuyển đoạn không tương hỗ. Xét các phát biểu sai của đề bài:
- Các phát biểu I, II, III đúng

- IV sai vì đột biến này gặp ở cả động vật và thực vật

Câu 34. Chọn đáp án B
Có 3 phát biểu đúng là I, III, IV
Mạch gốc của gen A có 3’AXG GXA AXA TAA GGG5’

( Đoạn phân tử mARN là 5’UGX XGU UGU AUU XXX3’

- I đúng vì khi gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã có 6 ribôxôm trượt qua thì sẽ tạo ra 30 chuỗi pôlipeptit. Ở đoạn mARN này có 1 bộ ba 5’XXX3’ nên mỗi chuỗi pôlipeptit có 1 Pro ( Có 30 chuỗi nên cần 30Pro

- II sai vì ở đoạn mARN này không có bộ ba nào quy định Thr nên không sử dụng Thr cho quá trình dịch mã

- III đúng vì khi gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã có 10 ribôxôm trượt qua thì sẽ tạo ra 50 chuỗi pôlipeptit. Ở đoạn mARN này có 2 bộ ba quy định Cys là 5’UGX3’ và 5’UGU3’ nên mỗi chuỗi pôlipeptit có 2 Cys ( có 50 chuỗi nên cần 100Xys

- IV đúng vì khi gen A phiên mã 5 lần, sau đó tất cả các mARN đều dịch mã có 4 ribôxôm trượt qua thì sẽ tạo ra 20 chuỗi pôlipeptit. Ở đoạn mARN này có 1 bộ ba 5’AUU3’ nên mỗi chuỗi pôlipeptit có 1 Ile ( Có 20 chuỗi nên cần 20Ile
Câu 35. Chọn đáp án C
Có 2 phát biểu đúng là II, IV. Giải thích:
Các cây F1 có kiểu hình hoa đỏ, mà lại là kết quả của tứ bội hóa

( F1 chắc chắn có kiểu gen: A1A1—

Mặt khác, F2 sinh ra có kiểu hình hoa trắng nên trong kiểu gen F1 chắc chắn có chứa A3
( F1 phải có kiểu gen là A1A1A3A3

Xét phép lai: A1A1A3A3 x A1A1A3A3
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Xét các phát biểu của đề bài:

- I sai vì có 5 loại kiểu gen khác nhau trong đó có 4 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ là A1A1A1A1; A1A1A1A3; A1A1A3A3; A1A3A3A3; 1 loại kiểu gen quy định hoa vàng là A3A3A3A3

- II đúng vì loại kiểu gen chỉ có 2 alen A3(A1A1A3A3) chiếm tỉ lệ 18/36 = ½

- III sai vì trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây mang 2 alen A3 (A1A1A3A3) chiếm tỉ lệ 18/35

- IV đúng vì cây không mang alen A3 là A1A1A1A1 = 1/35

( Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây mang alen A3 là 1 – 1/35 = 34/35

Câu 36. Chọn đáp án A
Có 3 phát biểu đúng là I, II và IV
Trước hết, chúng ta xác định quy luật di truyền chi phối phép lai và tìm kiểu gen của F1, sau đó mới đi xác định những phát biểu nào đúng.

Ở F2, toàn bộ con cái đều có mắt đỏ, đuôi ngắn, còn con đực có nhiều kiểu hình

( Tính trạng di truyền liên kết giới tính. Ở F2 có tỉ lệ kiểu hình của hiện tượng hoán vị gen

( Kiểu gen của F1 là 
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Khi tính trạng liên kết giới tính thì tần số hoán vị gen = 
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 II đúng

Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thuần chủng = 
[image: image36.wmf]21%

42%

50%

=

 

(Giải thích: vì cá thể cái thuần chủng có kiểu gen XABXAB có tỉ lệ luôn bằng tỉ lệ của cá thể đực XABY. Ở bài toán này, đực XABY có tỉ lệ = 2%) ( III sai

Cái F1 có kiểu gen XABXab lai phân tích thì sẽ thu được cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài (XAbY) chiếm tỉ lệ  
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 IV đúng

Câu 37. Chọn đáp án D
Cả 4 phát biểu đều đúng
- I đúng. AaBbDdEe giảm phân cho 24 = 16 loại giao tử

Cơ thể AabbDdee giảm phân cho 22 = 4 loại giao tử

( Số kiểu tổ hợp giao tử = 16 x 4 = 64 kiểu

- II đúng. AaBbDdEe x AabbDdee = (Aa x Aa)(Bb x bb)(Dd x Dd)(Ee x ee)

( Loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về 4 cặp gen (aabbddee) có tỉ lệ là: 
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- III đúng vì ở phép lai này, đời con luôn có kiểu hình D-. Do đó loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn gồm các kiểu gồm các kí hiệu là:

A-B-ddee + A-bbD-ee + A-bbddE- + aaD-D-ee + aaB-ddE- + aabbD-E-

AaBbDdEe x AabbDdee = (Aa x Aa)(Bb x bb)(Dd x Dd)(Ee x ee). Theo đó:

A-B-ddee có tỉ lệ = 3/4 x 1/2 x 1/4 x 1/2 = 3/64

A-bbD-ee có tỉ lệ = 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 9/64

A-bbddE- có tỉ lệ = 3/4 x 1/2 x 1/4 x 1/2 = 3/64

aaB-D-ee có tỉ lệ = 1/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 3/64

aaB-ddE- có tỉ lệ = 1/4 x 1/2 x 1/4 x 1/2 = 1/64

aabbD-E- có tỉ lệ = 1/4x1/2x3/4x1/2 = 3/64

( Loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ
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- IV đúng vì AaBbDdEe x AabbDdee = (Aa xAa)(Bb x bb)(Dd x Dd)(Ee x ee). Theo đó


Aa x Aa sẽ cho đời con có kiểu hình A- với 2 loại kiểu gen quy định là AA và Aa


Bb x bb sẽ cho đời con có kiểu hình bb với 1 loại kiểu gen quy định là bb


Dd x Dd sẽ cho đời con có kiểu hình D- với 2 loại kiểu gen quy định là DD và Dd


Ee x ee sẽ cho đời con có kiểu hình E- với 1 loại kiểu gen quy định là Ee

( Loại kiểu hình A-bbD-E- sẽ có số loại kiểu gen quy định = 2x1x2x1=4 loại kiểu gen

Câu 38. Chọn đáp án C
Cả 4 phát biểu đều đúng.

* Ở phép lai với cây X, ta có:
Cao : thấp = 15 : 5 = 3 : 1 ( Aa x Aa;

Đỏ : trắng = 10 : 10 = 1: 1 ( Bb x bb

( Một cây dị hợp 2 cặp gen, cây còn lại dị hợp 1 cặp gen

Tỉ lệ 9:6:4:1 # tỉ lệ (3:1)(1:1) nên đây là tỉ lệ của hiện tượng hoán vị gen

Ở F1 cây thấp, hoa trắng 
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 chiếm tỉ lệ 
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( 
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là giao tử liên kết, tần số hoán vị = 1 -2 x 0,4 = 0,2

( Kiểu gen của P là: 
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- Ở phép lai với cây Y, ta có:

Cao : thấp = 10 : 10 = 1 : 1 ( Aa x aa

Đỏ : trắng = 15 : 5 = 3 : 1 ( Bb x Bb

( Một cây dị hợp 2 cặp gen, cây còn lại dị hợp 1 cặp gen

 - Vì cây A đem lai với cây X và cây Y nên cây dị hợp 2 cặp gen ở 2 phép lai phải là cây A

( Kiểu gen của cây A là 
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  ( I đúng
- Cây X có kiểu gen 
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cho nên khi lai phân tích sẽ thu được đời con có tỉ lệ 1 : 1 ( II đúng

- Cây A có kiểu gen 
[image: image46.wmf]AB
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và có tần số hoán vị gen 20% cho nên khi lai phân tích thì sẽ thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 4:4:1:1 ( III đúng

- Cây Y có kiểu gen 
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nên khi tự thụ phấn thì có sơ đồ lai: 
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( Sẽ thu được đời con có tỉ lệ 3 : 1, trong đó cây thấp, hoa đỏ chiếm 65% ( IV đúng

Câu 39. Chọn đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III, IV
Quy ước A-B-: hoa đỏ, A-bb+aaB- + aabb: hoa trắng

Quần thể có tần số A = 0,4 ( Tần số alen a = 1 – 0,4 = 0,6

Quần thể có tần số B = 0,5 ( Tần số alen a = 1 – 0,5 = 0,5

Quần thể CB có cấu trúc (0,42AA:2x0,4x0,6Aa:0,62aa)(0,52BB:2x0,5x0,5Bb:0,52bb)

Hay (0,16AA:0,48Aa:0,36aa)(0,25BB:0,5Bb:0,25bb) ( 
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Xét các phát biểu của đề bài:

- I đúng vì tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ là: 
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Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng là: 
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Vậy quần thể có tỉ lệ kiểu hình là 12 cây hoa đỏ : 13 cây hoa trắng

- II sai. Lấy ngẫu nhiên một cá thể, xác suất được cá thể thuần chủng là:

AABB + Aabb + aaBB + aabb = 
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- III đúng. Cây hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen: AABB = 
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Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 
[image: image54.wmf]1121
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- IV đúng. Cây hoa trắng thuần chủng là

Aabb + aaBB + aabb = 
[image: image55.wmf]41919111

xxx

25425425450

++=

 

Lấy ngẫu nhiên một cây hoa trắng, xác suất thu được cây thuần chủng là 
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Câu 40. Chọn đáp án C
Có 3 phát biểu đúng là II, III và IV. Giải thích:
- I sai vì người số 6 có kiểu gen XAbY nên nhận giao tử XAb từ người mẹ số 1

Người số 5 có kiểu gen XABY nên nhận giao tử XAB từ người mẹ số 1

( Kiểu gen của người số 1 là XABXAb
- II đúng vì kiểu gen của người số 9 là XAbXaB
( Xác suất sinh con thứ 2 bị bệnh là 1 x 1/2 = 1/2
- III đúng vì chỉ có người số 7 chưa xác định được kiểu gen

- IV đúng vì xác suất kiểu gen người số 7 là 1/2 XABXAb : 1/2XABXAB
( Xác suất sinh con trai bị bệnh của cặp vợ chồng 7-8 là 1/2 x 1/4 = 1/8

Xác suất sinh con trai bị bệnh là 
[image: image57.wmf]1
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  ( xác suất sinh con trai không bị bệnh là 
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Xem thêm tại Website VnTeach.Com 

https://www.vnteach.com
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